
STT
Tên đăng 

nhập
Họ tên Tên Lớp Số câu đúng Số câu sai

Tổng số 

giây suy 

nghĩ

Thứ hạng
Số trận tham 

dự

1 ntp5-0622 Lê Thùy Dương 5b 50 0 576 2 1

2 ntp5-0609 Lê Quốc An 5b 50 0 591 4 1

3 ntp5-0634 Nguyễn Đức Khôi 5b 50 0 746 13 1

4 ntp5-0661 Phan Minh Trang 5b 50 0 769 14 1

5 ntp5-0628 Phan Đức Hải 5b 50 0 909 22 1

6 ntp5-0783 Trương Đỗ Lan Phương 5d 50 0 1107 27 1

7 ntp5-0650 Trần Hồng Minh 5b 50 0 1181 28 1

8 ntp5-0798 Đỗ Gia Bình 5f 49 1 494 33 1

9 ntp5-0824 Nguyễn Đức Trí 5f 49 1 784 41 1

10 ntp5-0709 Đinh Vũ Yến Nhi 5c 49 1 907 47 1

11 ntp5-0684 Đinh Hương Giang 5c 49 1 970 50 1

12 ntp5-0688 Nguyễn Phong Huy 5c 49 1 994 51 1

13 ntp5-0594 Phạm Bảo Phương 5a 49 1 1058 53 1

14 ntp5-0764 Ngô Đan Ly 5d 49 1 1199 59 1

15 ntp5-0284 Trịnh Minh Anh 5a 49 1 1199 57 1

16 ntp5-0282 Nguyễn Trang Anh 5a 48 2 874 72 1

17 ntp5-0785 Đặng Phương Thái 5d 48 2 1101 82 1

18 ntp5-0670 Đinh Diệp Anh 5c 48 2 1147 85 1

19 ntp5-0699 Nguyễn Tường Linh 5c 48 2 1199 89 1

20 ntp5-0645 Đỗ Minh Minh 5b 48 2 1199 88 1

21 ntp5-0309 Nguyễn Lê Minh Khôi 5a 47 3 750 95 1

22 ntp5-0598 Nguyễn Phương Thảo 5a 47 3 1058 100 1

23 ntp5-0762 Phương Tuệ Linh 5d 47 3 1098 102 1

24 ntp5-0817 Lê Tuấn Minh 5f 47 3 1199 113 1

25 ntp5-0726 Ngô Quốc Tuấn 5c 46 4 534 118 1

26 ntp5-0300 Vũ Gia Hưng 5a 46 4 598 119 1
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27 ntp5-0739 Nguyễn Trần Việt Bách 5d 46 4 1120 124 1

28 ntp5-0797 Trương Đào Gia Bảo 5f 46 4 1121 126 1

29 ntp5-0719 Nguyễn Hưng Thịnh 5c 46 4 1161 129 1

30 ntp5-0822 Lều Thọ Thu Trang 5f 45 5 1199 153 1

31 ntp5-0724 Vy Đức Trí 5c 44 6 789 162 1

32 ntp5-0795 Nguyễn Ngọc Linh Anh 5f 44 6 1096 167 1

33 ntp5-0597 Vũ Minh Tâm 5a 44 6 1139 168 1

1 ntp5-0686 Nguyễn Gia Hào 5c 44 6 1170 266 1

37 ntp5-0718 Nguyễn Bá Thanh 5c 43 6 1199 194 1

34 ntp5-0814 Phạm Gia Linh 5f 43 7 860 177 1

35 ntp5-0723 Nguyễn Phúc Trí 5c 43 7 1008 178 1

36 ntp5-0703 Nguyễn Thục Minh 5c 43 7 1073 180 1

38 ntp5-0608 Nguyễn Khánh Vy 5a 43 7 1199 187 1

39 ntp5-0825 Bùi Hoàng Tùng 5f 43 7 1199 188 1

40 ntp5-0700 Trần Thục Linh 5c 42 8 1021 197 1

41 ntp5-0734 Nguyễn Thạc Tùng Anh 5d 42 8 1199 200 1

42 ntp5-0806 Lê Quang Huy 5f 42 8 1199 205 1

2 ntp5-0666 Lê Đức Tùng 5b 41 9 1199 337 1

43 ntp5-0826 Nguyễn Đỗ Tường Vân 5f 40 10 1199 222 1

44 ntp5-0600 Hoàng Phương Trang 5a 39 11 1199 227 1

45 ntp5-0692 Trịnh Mai Khuê 5c 39 11 1199 228 1

46 ntp5-0820 Nguyễn Gia Phúc 5f 39 11 1199 226 1

3 ntp5-0279 Vương Khánh An 5a 39 11 1199 374 1

47 ntp5-0303 Đỗ Bảo Khánh 5a 38 12 1079 234 1

48 ntp5-0301 Nguyễn Lam Thu Hương 5a 38 12 1129 235 1

49 ntp5-0292 Lê Minh Đức 5a 38 12 1199 242 1

50 ntp5-0632 Phạm Gia Hân 5b 38 12 1199 236 1

51 ntp5-0596 Đoàn Thị Minh Tâm 5a 37 13 1193 244 1

52 ntp5-0730 Đàm Lê Phương Vy 5c 37 13 1199 245 1

53 ntp5-0278 Nguyễn Phúc An 5a 37 13 1199 249 1

54 ntp5-0728 Phan Mỹ Vân 5c 37 13 1199 247 1



56 ntp5-0696 Nguyễn Trí Lê 5c 36 5 1199 258 1

55 ntp5-0697 Điền Phương Linh 5c 36 14 1130 253 1

57 ntp5-0808 Đàm Khánh 5f 36 14 1199 257 1

58 ntp5-0694 Trần Ngô Phúc Lâm 5c 36 14 1199 255 1

60 ntp5-0736 Vũ Thục Anh 5d 34 9 1199 268 1

59 ntp5-0601 Nguyễn Minh Trí 5a 34 16 1180 265 1

61 ntp5-0648 Nguyễn Trần Đăng Minh 5b 33 11 1199 278 1

62 ntp5-0690 Trần Nam Khánh 5c 32 18 1199 282 1

63 ntp5-0708 Vũ Hoàng Nguyên 5c 32 18 1199 280 1

64 ntp5-0716 Nguyễn Duy Quang 5c 31 19 1081 285 1

65 ntp5-0691 Nguyễn Minh Khôi 5c 30 20 1199 289 1

66 ntp5-0782 Quách Thu Phương 5d 29 13 1199 291 1

67 ntp5-0659 Lê Tiến Thiện 5b 29 21 1199 290 1
68 ntp5-0705 Nguyễn Hải Nam 5c 28 22 795 293 1
69 ntp5-0662 Nguyễn Bảo Trâm 5b 19 2 1199 303 1
70 ntp5-0682 Ngô Quỳnh Chi 5c 13 37 883 305 1
4 ntp5-0291 Phạm Quang Đạt 5a 0 0 0 458 1


